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	TT
	Môn
	Họ và tên
	Tiết
	Tên bài dạy
	Buổi
	Tiết  PPCT
	Thời gian lên lớp
	Phòng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	Lớp
	Tiết
	Thứ/ngày
	

	1
	Toán
	Ng Thị Quỳnh Dung
	1
	Ôn tập Chương I
	Chiều
	
	10/9
	1
	Thứ 2 09/11/2015
	

	
	
	
	2
	Tích vô hướng của 2 vec tơ
	Chiều
	
	10/9
	3
	Thứ 5
12/11/2015
	

	2
	Lý
	Võ Thị Phương Thảo
	1
	Chuyển động ném ngang
	Chiều
	
	10/3
	4
	Thứ 3 10/11/2015
	Máy chiếu

	
	
	
	2
	Mạch có R, L, C
	Chiều
	
	12/1
	3
	Thứ 5
12/11/2015
	Máy chiếu

	3
	
	Lê Thị Thu Dung
	1
	Cân bằng của vật chịu tác dụng 2 lực
	Chiều
	
	10/11
	3
	Thứ 4 11/11/2015
	

	
	
	
	2
	Dòng điện trong kim loại
	Chiều
	
	11/4
	2
	Thứ 5
12/11/2015
	

	4
	Hóa
	Lê Văn Chung
	1
	Hợp chất của các bon
	Sáng
	24
	11/2
	2
	Thứ 3 10/11/2015
	

	
	
	
	2
	Đại cương kim loại
	Sáng
	26
	12/4
	4
	Thứ 5
12/11/2015
	

	5
	
	Võ Thị Kim Vân
	1
	Hợp chất của các bon
	Chiều
	25
	11/8
	2
	Thứ 2 09/11/2015
	

	
	
	
	2
	Hóa trị và số Oxihóa
	Chiều
	24
	10/9
	2
	Thứ 5
12/11/2015
	

	6
	Sinh
	Lê Thị Sương
	1
	Cấu trúc di truyền của quần thể
	Sáng
	
	12/2
	3
	Thứ 4 11/11/2015
	

	
	
	
	2
	Tuần hoàn máu
	Chiều
	
	11/5
	2
	Thứ 5
12/11/2015
	

	7
	Văn
	Phạm Thị Hoàng
	1
	Phong cách ngôn ngữ báo chí (Tiết 1)
	Sáng
	
	11/1
	4
	Thứ 4 11/11/2015
	

	
	
	
	2
	Sóng
	
	Chiều
	12/9
	2
	Thứ 5
12/11/2015
	

	8
	Sử
	Nguyễn Thị Thạnh
	1
	Phong trào giải phóng ...
	
	Sáng
	12/8
	2
	Thứ 3

10/11/2015
	

	
	
	
	2
	Cách mạng XHCN Tháng 10
	
	Chiều
	11/1
	2
	Thứ 5
12/11/2015
	

	9
	Địa
	Phạm Thị Huyến
	1
	Quy luật địa đới và phi địa đới
	
	Chiều
	10/3
	2
	Thứ 2 09/11/2015
	

	
	
	
	2
	Dân số và sự gia tăng dân số
	
	Chiều
	10/3
	2
	Thứ 5
12/11/2015
	

	10
	Anh
	Nguyễn Thị Kim Yến
	1
	Unit 7: Reading  Part A
	
	Chiều
	10/10
	3
	Thứ 2 09/11/2015
	Máy chiếu

	
	
	
	2
	Unit 7: Part D - Writing
	
	Chiều
	10/10
	2
	Thứ 4 11/11/2015
	Máy chiếu

	11
	
	La Thị Kiều Hạnh
	1
	Unit 7: Word Population Part A (Reading)
	37
	Chiều
	11/12
	2
	Thứ 2 09/11/2015
	18

	
	
	
	2
	Unit 6: An Excursion Part C 

(Listening)
	
	Chiều
	10/1
	3
	Thứ 4 11/11/2015
	1



* Ghi chú: - Nếu có gì cần điều chỉnh, các tổ vui lòng liên hệ với thầy Tân HP.


        -  

   Tam Kỳ, ngày 06 tháng 11 năm 2015
PHÓ HT CHUYÊN MÔN

ĐÀO KIM TÂN

